
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 210732 Huỳnh Bảo An 24/03/2003 Trà Vinh DH21XDU01

2 222744 Hà Tuyết Ân 02/03/2004 Hậu Giang DH22QTK06

3 223016 Hoàng Vân Anh 13/01/2004 Kiên Giang DH22QTK06

4 212617 Nguyễn Công Bằng 01/01/2002 DH21CNT02

5 203275 Nguyễn Thị Ngọc Bích 17/01/2002 Cần Thơ DH20QTK06

6 222699 Lai Ngọc Chi 04/04/2004 Kiên Giang DH22QTK06

7 202399 Bùi Minh Đại 08/10/2002 Cần Thơ DH20OTO08

8 214296 Nguyễn Văn Đệ 03/08/2002 DH21XDU01

9 221983 Lê Ngọc Diểm 15/09/2004 Vĩnh Long DH22QTK06

10 2010573 Lâm Khả Duy 15/10/2001 Sóc Trăng DH21CNT02

11 200725 Nguyễn Thị Ngọc Hân 13/10/2002 Vĩnh Long DH20XET01

12 210763 Võ Thị Mỹ Hạnh 04/10/2003 Bến Tre DH21XET01

13 213228 Danh Hoàng Huy 17/01/2003 Kiên Giang DH21XDU01

14 213801 Nguyễn Hoàng Huy 12/09/2002 Sóc Trăng DH21KQT01

15 219951 Phạm Minh Huy 22/07/2003 Vĩnh Long DH21CNT02

16 222737 Bùi Thị Trúc Huyền 13/12/2004 Cà Mau DH22KTO02

17 210345 Tiết Như Huỳnh 16/12/2003 Cà Mau DH21XET01

18 214097 Lê Xuân Khải 18/09/2003 Sóc Trăng DH21KTO03

19 210772 Nguyễn Điền Anh Khoa 24/12/2003 Trà Vinh DH21XDU01

20 220599 Trần Thị Thanh Lắm 02/01/2004 An Giang DH22QTK06

21 202707 Trần Hữu Lý 05/02/2002 An Giang DH20OTO08

22 210922 Phạm Thị Tuyết Ngân 21/10/2003 Tiền Giang DH21XET01

23 210852 Trần Thị Thanh Ngân 01/01/2003 Kiên Giang DH21KTO01
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24 221812 Lê Hồng Ngọc 14/08/2004 Vĩnh Long DH22QTN01

25 213001 Đào Việt Nhật 07/10/2003 Kiên Giang DH21XDU02

26 220298 Huỳnh Thị Huỳnh Như 15/08/2004 An Giang DH22QTN01

27 225163 Phan Tâm Như 01/01/2004 Hậu Giang DH22KTO02

28 225763 Thị Tuyết Nhung 05/07/2004 Kiên Giang DH22QTK06

29 212077 Huỳnh Tú Ni 11/02/2003 Kiên Giang DH21CNT02

30 223393 Nguyễn Thị Mỹ Phương 17/05/2004 Vĩnh Long DH22QTK06

31 213265 Nguyễn Minh Quân 13/10/2000 DH21KTO03

32 220283 Hồ Trần Đan Quyên 10/07/2004 Đồng Tháp DH22QTN01

33 233677 Phan Nguyễn Thảo Quỳnh 08/06/2005 Cần Thơ DH23LUA01

34 214188 Nguyễn Nhựt Thành 20/12/2002 Cần Thơ DH21CKD01

35 210576 Trần Nhã Thi 18/10/2002 Cà Mau DH21XET01

36 201785 Nguyễn Hoàng Thơ 28/08/2002 Cần Thơ DH20OTO08

37 221632 Nguyễn Anh Thư 24/12/2004 DH22KTO02

38 210792 Nguyễn Minh Thuận 06/11/2002 Hậu Giang DH21KQT01

39 210877 Trịnh Thị Cẩm Tiên 05/01/2003 Cần Thơ DH21XET01

40 222851 Nguyễn Thị Kim Tiền 02/10/2003 Kiên Giang DH22QTK06

41 220768 Lê Nguyễn Bảo Trâm 23/02/2004 Đồng Tháp DH22QTN01

42 223278 Hồ Văn Triều 27/03/2004 Cà Mau DH22QTK06

43 212284 Nguyễn Thị Thảo Vi 29/10/2003 Sóc Trăng DH21CNT02
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